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                      Kính gửi: Các ñơn vị trong Trường 
  

Ngày 07/8/2013 Hội ñồng Thi ñua Khen thưởng Nhà trường ñã tiến hành họp xét 
các danh hiệu Thi ñua khen thưởng cấp Bộ và cấp Nhà nước năm học 2012-2013. Nhà 
trường thông báo ñến các ñơn vị và cán bộ, viên chức trong Trường kết quả phiên họp 
của Hội ñồng xét các danh hiệu thi ñua cấp Bộ và cấp Nhà nước ñể trình lên Bộ Giáo 
dục và ðào tạo như sau: 

 

STT Nội dung SL các ñơn 
vị/cá nhân 
ñề nghị 

SL ñược Hð 
xét duyệt 

Ghi chú 

1 Tập thể lao ñộng xuất sắc 41 ñơn vị 16 ñơn vị Có DS kèm theo 

2 Chiến sỹ thi ñua cấp Bộ 08 cá nhân   08 cá nhân Có DS kèm theo 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ðT   

Tập thể 16 tập thể 16 tập thể Có DS kèm theo 

3 

Cá nhân  47 cá nhân 34 cá nhân Có DS kèm theo 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ   4 

Cá nhân 08 cá nhân 08 cá nhân Có DS kèm theo 

Huân chương lao ñộng hạng Ba   5 

Cá nhân 04 cá nhân 04 cá nhân Có DS kèm theo 

6 Danh hiệu Người tốt, việc tốt 08 cá nhân 02 cá nhân Có DS kèm theo 

 
 Hội ñồng Thi ñua Khen thưởng Trường ñề nghị các tập thể, cá nhân ñủ tiêu chuẩn 
(có danh sách kèm theo) cần hoàn thiện báo cáo thành tích theo các biểu mẫu ñính 
kèm nộp về phòng Hành chính - Tổng hợp trước ngày 18/8/2013 ñể Hiệu trưởng ký 
văn bản trình lên Bộ Giáo dục và ðào tạo phê duyệt. 
         Nhà trường yêu cầu các ñơn vị, cá nhân nghiêm túc thực hiện thông báo này. Sau 
ngày 18/8/2013 tập thể, cá nhân nào không nộp báo cáo thành tích, không hoàn thiện hồ 
sơ khen thưởng theo quy ñịnh coi như không ñề xuất khen thưởng./. 
 
Nơi nhận 
-  Như trên; 
- BGH (ñể biết); 
- Website Trường; 
-  Lưu Tð, HCTH. 
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KẾT QUẢ XÉT KHEN TH ƯỞNG CẤP BỘ VÀ CẤP NHÀ NƯỚC 
CỦA HỘI ðỒNG THI ðUA KHEN TH ƯỞNG TRƯỜNG 

HỌP NGÀY 07/8/2013 

 

TT  Họ và tên/ ðơn vị 
Ghi 

chú 

I  Danh hiệu tập thể Lao ñộng xuất sắc  

1 Phòng Hành chính-Tổng hợp    

2 Bộ môn Vật lý Khoa ðại học ñại cương  

3 Bộ môn Hóa học Khoa ðại học ñại cương  

4 Bộ môn Khai thác lộ thiên Khoa Mỏ  

5 Bộ môn Khoan khai thác Khoa Dầu khí  

6 Bộ môn Lọc hóa dầu Khoa Dầu khí  

7 Khoa Giáo dục quốc phòng   

8 Bộ môn XDCT Ngầm và Mỏ Khoa Xây dựng  

9 Bộ môn Môi trường cơ sở Khoa Môi trường  

10 Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp Mỏ Khoa Kinh tế và QTKD  

11 Khoa Trắc ñịa   

12 Bộ môn Trắc ñịa cao cấp Khoa Trắc ñịa  

13 Bộ môn ðịa chất Thủy văn Khoa ðịa chất  

14 Bộ môn Tự ñộng hóa Khoa Cơ-ðiện  

15 Khoa Kinh tế và QTKD   

16 Khoa Lý luận chính trị   

II Danh hi ệu chiến sỹ thi ñua cấp Bộ  

1 Vũ Kim Thư Bộ môn Hóa-Khoa ðại học ñại cương  

2 Trần ðình Trí Bộ môn ðo ảnh VT-Khoa Trắc ñịa  

3 Trần ðình Kiên Bộ môn Khoan khai thác - Khoa Dầu khí  

4 Trần Bỉnh Chư Bộ môn Khoáng sản-Khoa ðịa chất  

5 
ðỗ Văn Bình 
 

Bộ môn ðịa sinh thái và CNMT-Khoa 

Môi trường 
 

6 
ðỗ Văn Nhuận 
 

Bộ môn Môi trường cơ sở-Khoa Môi 

trường 
 

7 Võ Trọng Hùng Bộ môn XDCT Ngầm và Mỏ - Khoa XD  

8 
Phan Thị Thái 

Bộ môn QTDN ðịa chất Dầu khí - Khoa 
KT&QTKD 

 



 

 

III  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ðT   

A Tập thể   

1 Phòng Khoa học công nghệ   

2 Phòng Công tác chính trị sinh viên   

3 Phòng Hành chính Tổng hợp   

4 Phòng Tổ chức cán bộ   

5 Khoa Dầu khí   

6 Khoa Mỏ   

7 Khoa Lý luận chính trị   

8 Bộ môn Khoan khai thác Khoa Dầu khí  

9 Bộ môn ðịa chất thuỷ văn Khoa ðịa chất  

10 Bộ môn XD Công trình ngầm & Mỏ Khoa Xây dựng  

11 Bộ môn Quản trị DN ðịa chất-Dầu khí Khoa Kinh tế và QTKD  

12 Bộ môn Kế toán DN Khoa Kinh tế và QTKD  

13 Bộ môn Tin học Kinh tế Khoa Công nghệ thông tin  

14 Bộ môn Tin học Trắc ñịa Khoa Công nghệ thông tin  

15 Bộ môn Trắc ñịa công trình  Khoa Trắc ñịa  

16 Bộ môn Tự ñộng hóa  Khoa Cơ ðiện  

B Các nhân   

1 Nguyễn Thị Ngọc Dung Phòng Khoa học công nghệ  

2 Dương Thị Tuyết Nhung PHòng Hành chính Tổng hợp  

3 Dư Thị Xuân Thảo BM Vật lý - Khoa ðHðC  

4 Trần Xuân Trường BM Tð ảnh-Khoa Trắc ñịa  

5 Nguyễn Khắc Giảng BM Khoáng thạch-Khoa ðịa chất  

6 Bùi Hoàng Bắc BM TK Thăm dò-Khoa ðịa chất  

7 ðặng Quang Hưng BM KT hầm lò- Khoa Mỏ  

8 Lê Thị Thu Hoa BM KT Lộ thiên-Khoa Mỏ  

9 Nguyễn Hoàng Sơn Bộ môn Tuyển khoáng-Khoa Mỏ  

10 Nguyễn ðức Khoát BM Tự ñộng hoá-Khoa Cơ ñiện  

11 Nguyễn Thanh Lịch BM Tự ñộng hoá-Khoa Cơ ñiện  

12 ðào Xuân Hưng BM Toán - Khoa ðHðC  

13 Lê Hải An BM ðịa vật lý-Khoa Dầu khí  

14 Hồ Quốc Hoa BM Khoan-KT khoa Dầu khí  

15 Nguyễn Văn Lâm BM NL Khoáng-Khoa ðịa chất  

17 Nguyễn T Thanh Thuỷ BM ðịa chất TV-Khoa ðịa chất  



 

 

17 Nguyễn Tài Tiến BM XDCT ngầm &Mỏ - Khoa XD  

18 Nguyễn Chí Tình BM Tự ñộng hoá-Khoa Cơ ñiện  

19 Nguyễn Duy Lạc BM Kế toán DN - Khoa KT và QTKD  

20 Nguyễn Quang Khánh BM Tin học Trắc ñịa-Khoa CNTT  

21 Hồ Quỳnh Anh BM Vật lý - Khoa ðHðC  

22 Dương Thuý Hường BM Ngoại ngữ-Khoa ðHðC  

23 Trần Viết Tuấn BM TðCT-Khoa Trắc ñịa  

24 Nguyễn Thị Kim Yến BM ðịa chính- Khoa Trắc ñịa  

25 ðỗ Hữu Tùng BM QTDN ðC-DK khoa KT&QTKD  

26 ðặng Hữu Nghị BM Tin học cơ bản-Khoa CNTT  

27 Nguyễn Thu Hà Phòng CTCT-SV  

28 Vũ Hữu Tuyên BM Hình Hoạ-Khoa ðHðC  

29 Triệu Hùng Trường BM TBDK&CT-Khoa Dầu khí  

30 Nguyễn Văn Dũng BM MT cơ sở-Khoa Môi trường  

31 Trần Bắc Bộ Khoa GDQP  

32 Vũ Duy Thịnh BM Hoá học - Khoa ðHðC  

33 Công Ngọc Thắng BM Lọc hoá dầu-Khoa Dầu khí  

34 Nguyễn Thế Lộc BM CN phần mềm-Khoa CNTT  

III-  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  

1 Lê Trọng Thắng Phòng ðào tạo ðại học  

2 Dương Vân Phong Bộ môn Trắc ñịa cao cấp  

3 Lê ðức Vinh Bộ môn Thiết bị Dầu khí và Công trình  

4 Trần Thanh Hải Bộ môn ðịa chất  

5 Vũ Nam Ngạn Bộ môn Máy và Thiết bị Mỏ  

6 Kim Ngọc Linh Bộ môn KT ðiện-ðiện tử  

7 Lê Thanh Huệ Bộ môn Tin học Kinh tế  

8 Nguyễn Thị Kim Ngân Bộ môn QTDN ðia chất-DK  

IV Huân chương Lao ñộng hạng ba   

1 Lê Hải An BM ðịa vật lý-Khoa Dầu khí  

2 Lê Tiến Dũng BM Khoáng thạch-Khoa ðịa chất  

3 Cảnh Chí Thanh BM Tin học Mỏ-Khoa CNTT  

4 Dư Thị Xuân Thảo Bộ môn Vật lý - Khoa ðHðC  

v Danh hiệu người tốt việc tốt (UBND TP Hà Nội tặng)  

1 Phan Thiên Hương Bộ môn ðịa vật lý-Khoa Dầu khí  

2 Hà Ngọc Trường Phòng Quản trị thiết bị  



 

 
 


